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MÃ SỐ ĐỀ 171
1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1 

(1 điểm)
	Trong các nguyên tử sau: S, Mn, K, Se, ở trạng thái cơ bản nguyên tử  nào có 2 electron độc thân ?

	
	

	Câu 2 

(1 điểm)
	Ở 0oC, 9 gam chất khí (X) chiếm thể tích là 250 ml và áp suất là 4,5 atm.
Xác định phân tử lượng của chất khí (X).
	
	

	Câu 3 

(1 điểm)
	Trộn 30 cm3 khí metan, 40 cm3 khí hidro (63mmHg) và 10 cm3 khí CO (81,6mmHg) ở cùng nhiệt độ. 

Tính áp suất ban đầu của khí metan, biết áp suất chung của hỗn hợp là 68,7mmHg, (giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể).
	
	



	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 4 

(1 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử NO (O  nhóm VIA, N nhóm VA)
	
	

	Câu 5
(1 điểm)
	Tính các điện tích hiệu dụng của các electron thuộc lớp 3d và 4s trong nguyên tử Sc (Z = 21) theo phép gần đúng Slater.
	
	

	Câu 6 

(1 điểm)
	Giải thích các trạng thái hóa trị của V (Z = 23) theo thuyết VB.
	
	

	Câu 7 

(1 điểm)
	Tính năng lượng liên kết trung bình của liên kết N – H 
Biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của NH3 là - 46,3 kJ, năng lượng liên kết của N(N là 941,4 kJ của H-H là 436,4 kJ. 
	
	

	Câu 8 

(1 điểm)
	Tính nguyên tử lượng trung bình của Cr biết trong tự nhiên Cr có các đồng vị bền với tỉ lệ như sau:
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	Câu 9 

(1 điểm)
	Tính đương lượng của N trong NH3 (N = 14).
	
	

	Câu 10 

(1 điểm)
	Cho 16,24 gam hỗn hợp các oxit của sắt tan vừa đủ trong 280 ml dung dịch H2SO4 1M. Tính khối lượng các muối sunfat khan thu được sau khi cô cạn dung dịch(O = 16; S = 32; H = 1; Fe = 56)
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MÃ SỐ ĐỀ 172
1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi 
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1 

(1 điểm)
	Trong các nguyên tử sau: P, Co, Ar, Be, ở trạng thái cơ bản nguyên tử  nào có 3 electron độc thân ?
	
	

	Câu 2 

(1 điểm)
	Ở 27oC, 27 gam chất khí (X) chiếm thể tích là 500ml và áp suất là 7,38 atm.

Xác định phân tử lượng của chất khí (X).
	
	

	Câu 3 

(1 điểm)
	Trộn 3 ml khí axetilen (7,20 atm), 4 ml khí oxi và 1 ml khí cacbonic (8,16 atm) ở cùng nhiệt độ. 

Tính áp suất ban đầu của khí oxi, biết áp suất chung của hỗn hợp là 6,87 atm, (giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể).
	
	



	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 4 

(1 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử CF (C  nhóm IVA, F nhómVIIA)
	
	

	Câu 5

(1 điểm)
	Tính các điện tích hiệu dụng của các electron thuộc lớp 3d và 4s trong nguyên tử Zn (Z = 30) theo phép gần đúng Slater.
	
	

	Câu 6 

(1 điểm)
	Giải thích các trạng thái hóa trị của Ge (Z = 32) theo thuyết VB.
	
	

	Câu 7 

(1 điểm)
	Tính đương lượng của C trong CO2 và CO (C = 12). 
	
	

	Câu 8 

(1 điểm)
	Ở 298K phản ứng có giá trị 
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Tính giá trị biến thiên thế đẳng nhiệt đẳng áp 
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của phản ứng tại nhiệt độ này.

	
	

	Câu 9 

(1 điểm)
	Xác định bốn số lượng tử của electron cuối cùng điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tử có điện tích hạt nhân Z = 15.
	
	

	Câu 10 

(1 điểm)
	Cho biết phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa-khử?

(a) CO2 + Mg ( MgO + C

(b) CO + Cl2  ( COCl2
(c) Hg(CN)2 + HgCl2  ( C2N2 + Hg2Cl2
(d) CaCO3 + HCl  ( CaCl2 + CO2 + H2O
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Ngày thi :
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Hướng dẫn chấm và đáp án



Sinh viên thực hiện phần làm bài của mỗi câu là 0,5 điểm



Đáp số đúng cho mỗi câu được 0,5 điểm

	Câu 
	171
	172

	1
	S, Se
	P, Co

	2
	179,2 g/mol
	180 g/mol

	3
	72 mmHg
	6,3 atm

	4
	2s22s* 2  2px2 = 2py2 2pz2 2px*1 = 2py*0,

thuận từ

p = 2,5
	2s22s* 2  2px2 = 2py2 2pz2 2px*1 = 2py*0,

thuận từ

p = 2,5

	5
	Z3d = 3,0;

Z4s = 3,0
	Z3d = 8,85;

Z4s = 4,35

	6
	Hóa trị III, V
	Hóa trị II, IV

	7
	390,5 kJ
	CO2: 3; CO: 6

	8
	52,06
	3,2 J

	9
	14/3; 14/5
	n = 3          l = 1

ml = +1      ms = +1/2

	10
	38,64 gam
	a b c
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Sinh viên không viết vào chỗ gạch chéo này
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